
Néi dung §VT SL LÇn 1 LÇn 2  ThiÕu 

1 Bát bọc k thìa M 18.000                     -   
Bát bọc Có thìa M 20.000                     -   
Bát bọc có súp , thìa sứ M 25.000                     -   

2 Cả mâm ko súp ko đũa M 63.000                     -   

3 Cả mâm có súp k đũa M 70.000                     -   

4 Đĩa tròn 35 LP Chiếc 15.000                     -   130.000     

5 Đĩa tròn 30 LP Chiếc 10.000                     -   70.000       

6 Đĩa tròn 25 Chiếc 3.000                       -   23.000       

7 Đĩa tròn 23 Chiếc 3.000                       -   30.000       

8 Đĩa tròn 20 Chiếc 2.500                       -   20.000       

9 Đĩa tròn 15 Chiếc 1.300                       -   13.000       

10 Đĩa vuoông 20 ảo Chiếc 4.500                       -   50.000       

11 Đĩa vuông 25 vuông sứ Chiếc 13.000                     -   110.000     

12 Đĩa vuông 25 phíp ảo Chiếc 7.000                       -   85.000       

13 Đĩa vuông 25 phíp sâu Chiếc 5.000                       -   55.000       

14 Đĩa vuông 27 Melamin Chiếc 15.000                     -   120.000     

15 Đĩa vuong melamin 40 Chiếc 20.000                     -   190.000     

16 Đĩa chữ nhật  35*20 Chiếc 15.000                     -   150.000     

17 Đĩa chữ nhật  35*25 Chiếc 15.000                     -   170.000     

18 Bát cơm Chiếc 1.500                       -   10.000       

19 Bát chấm Chiếc 1.000                       -   9.000         

20 Đĩa chấm Chiếc 800                          -   8.000         

21 Thìa súp sứ Chiếc 600                          -   5.000         

22 Bát súp Chiếc 1.200                       -   9.000         

23 Dao buffet Chiếc 2.000                       -   15.000       

24 Dĩa buffet Chiếc 1.800                       -   12.000       

25 Thìa buffet Chiếc 1.800                       -   12.000       

26 Ly vang Ocean 230ml Chiếc 4.000                       -   30.000       

27 Ly vang Ocean 320ml Chiếc 4.500                       -   35.000       

28 Ly whisky ( cốc lùn ) Chiếc 3.000                       -   23.000       

29 Cốc bia nước ngọt Chiếc 1.500                       -   6.000         

30 Tách café Chiếc 2.000                       -   12.000       

31 Bình hoa quả đơn Chiếc 100.000                   -   1.300.000  

33 bình nước trái cây thủy tinh Chiếc 60.000                     -   450.000     

34 Bình hâm nóng café Chiếc    140.000                     -   3.000.000  

35 Bếp hâm nóng café đôi Chiếc 200.000                     -   2.800.000  

36 Noi buffet chữ nhật đôi/đơn Chiếc 160.000                     -   2.600.000  

37 Noi buffet súp tròn Chiếc 180.000                     -   3.000.000  

38 Đĩa cá inox to Chiếc 8.000                       -   60.000       

39 Đũa Đôi 800                          -   2.000         

40 Bát nến Chiếc 20.000                     -   200.000     

41 Âu súp mâm 6 Chiếc 9.000                       -   100.000     

42 Âu súp mâm 10 Chiếc 13.000                     -   130.000     
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